
CTY TNHH TOYOTA LÝ THƯ
151A Lý Thường Kiệt, P.6, Q.Tân B
188 Lê Trọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM
Hotline: 0909.89.75.70 – 0906.808.578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Kính gửi :
 

CÔNG TY TNHH TOYOTA LÝ THƯỜNG KIỆT 
đến sản phẩm xe TOYOTA. Chúng tôi xin trân trọng gởi đến Quý Khách 

MODEL 

VIOS  1.5E & 1.5G 
 

- 05 chỗ ngồi
- Động cơ xăng 1500cc, VVT
- DxRxC (mm): 4300 x 1700 x 1460

COROLLA ALTIS 1.8MT & 1.8AT 
 

- 05 chỗ ngồi
- Động cơ xăng 1800cc, 
- DxRxC (mm): 4540 x 1760 x 1465

COROLLA ALTIS 2.0AT 
 

- 05 chỗ ngồi
- Động cơ xăng 
- DxRxC (mm): 4540 x 1760 x 1465
- Đèn pha công ngh
- Hệ thống khởi động thông minh bằng nút nhấn.

COROLLA ALTIS 2.0RS 
 -05 chỗ ngồi

-Động cơ xăng 2000cc, 
-DxRxC (mm):
-Đèn pha công
-Số tự động vô cấp

CAMRY 2.0E&2.5G&2.5Q 
 
 

- 05 chỗ ngồi
- Động cơ xăng 20
- DxRxC (mm):4825 x 1825
- Số tự động 4

- 05 chỗ ngồi
- Động cơ xăng 
- DxRxC (mm):4825 x 1825 x 147
- Số tự động 6 cấp.

FORTUNER 2.5G MT - 07 chỗ ngồi
- Động cơ dầu 2500cc, 
- DxRxC (mm): 4705 x 1840 x 1850
- CD 1 đĩa, AM/FM, MP3/WMA, Cổng AUX
- Số sàn 5 cấp.

FORTUNER 2.7V (4x2) & (4x4) 
 

- 07chỗ ngồi
- Động cơ xăng 2694cc, VVT
- DxRxC (mm): 4705 x 1840 x 1850
- CD 1 đĩa, AM/FM, MP3/WMA, Cổng AUX
- DVD 1 đĩa
- Số tự động 4 cấp.

TOYOTA 86 
 
- 02 chỗ, 02 cửa, 07 túi khí
- Động cơ xăng 2.000cc, VVT
- DxRxC(mm) : 4240 x 1775 x 1285
- Số tự động 6 cấp
- CD 1 đĩa 6 loa, USB/AUX, Kết nối 

 

 

 

ƯỜNG KIỆT 
ờng Kiệt, P.6, Q.Tân Bình, TP.HCM    

ọng Tấn, P.Tây Thạnh, Q.Tân Phú, TP.HCM 
0906.808.578 

-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

THƯ BÁO GIÁ 
: Quý Khách Hàng 

ỆT – CHI NHÁNH TÂN PHÚ xin chân thành cảm ơn sự quan tâm của Quý Khách H
ọng gởi đến Quý Khách Hàng bảng báo giá các loại xe TOYOTA

CHI TIẾT KỸ THUẬT 
CƠ BẢN 

MÀU XE

ỗ ngồi 
ơ xăng 1500cc, VVT-i  

DxRxC (mm): 4300 x 1700 x 1460 

- Đen (218) 

- Bạc (1D4) 

- Đỏ (3P0) 

- Xanh Dương (8S9)

ỗ ngồi 
ơ xăng 1800cc, Dual VVT-i 

DxRxC (mm): 4540 x 1760 x 1465 
- Đen (218) 

- Bạc (1D4) 

- Nâu Vàng (4R0)

- Ghi xám (1F8)
ỗ ngồi 

ơ xăng 2000cc, Dual VVT-i 
DxRxC (mm): 4540 x 1760 x 1465 
Đèn pha công nghệ HID 

ệ thống khởi động thông minh bằng nút nhấn. 

ỗ ngồi 
ơ xăng 2000cc, Dual VVT-i 

RxC (mm):4540 x 1760 x 1465 
Đèn pha công nghệ HID 

ố tự động vô cấp 

-Đen (218) 

-Bạc (1D4) 

ỗ ngồi 
ơ xăng 2000cc, VVT-i 

DxRxC (mm):4825 x 1825 x 1470 
ố tự động 4 cấp. - Đen (218) 

- Bạc (1D4) 

- Nâu vàng (4R0)
ồi 

ơ xăng 2500cc, Dual VVT-i 
DxRxC (mm):4825 x 1825 x 1470 

ố tự động 6 cấp. 

ỗ ngồi 
ầu 2500cc, Common rail tăng áp 

DxRxC (mm): 4705 x 1840 x 1850 
ĩa, AM/FM, MP3/WMA, Cổng AUX 

ấp. 
- Đen (218) 

- Bạc (1D4) 

- Xám (1G3) 
ỗ ngồi 

ơ xăng 2694cc, VVT-i 
DxRxC (mm): 4705 x 1840 x 1850 

ĩa, AM/FM, MP3/WMA, Cổng AUX (4x2) 
ĩa cảm ứng, AM/FM, MP3 WMA 6 loa (4x4) 

ố tự động 4 cấp. 

ỗ, 02 cửa, 07 túi khí 
ơ xăng 2.000cc, VVT-i 

DxRxC(mm) : 4240 x 1775 x 1285 
ố tự động 6 cấp 

ĩa 6 loa, USB/AUX, Kết nối iphone – ipod 

- Trắng ngọc trai (37J)

- Bạc ánh kim (D6S)

- Đen Silica (D4S)

- Đỏ tiachớp (C7P)

- Cam ánh kim (H8R)

- Xanh thiên hà (E8H)

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

ự quan tâm của Quý Khách Hàng 
TOYOTA lắp ráp tại VN, mới 100% 

MÀU XE 
ĐƠN GIÁ 

(VND) 

Xanh Dương (8S9) 

552.000.000 
(Số sàn 5 cấp) 

602.000.000 
(Số tự động 4 cấp) 

Nâu Vàng (4R0) 

Ghi xám (1F8) 

734.000.000 
(Số sàn 6 cấp) 

786.000.000 
(Số tự động vô cấp) 

855.000.000 
(Số tự động vô cấp) 

899.000.000 

Nâu vàng (4R0) 

982.000.000 
(2.0E) 

1.129.000.000 
(2.5G) 

1.241.000.000 
(2.5Q) 

846.000.000 

924.000.000 
(4x2) 

1.028.000.000 
(4x4) 

ắng ngọc trai (37J) 

ạc ánh kim (D6S) 

Đen Silica (D4S) 

ỏ tiachớp (C7P) 

Cam ánh kim (H8R) 

Xanh thiên hà (E8H) 

1.651.000.000 



INNOVA  2.0E MT 
- 08 chỗ ngồi, 01 túi khí. 
- Động cơ xăng 2000cc, VVT-i 
- DxRxC (mm): 4585 x 1760 x 1750 
- Số  sàn 5 cấp. 

- Bạc (1D4) 

- Xám bạc (1F8) 

- Nâu vàng (4R0) 

686.000.000 
(2.0E) 

INNOVA 2.0G AT & 2.0V AT 
 

- 08 chỗ ngồi 
- Động cơ xăng 2000cc, VVT-i 
- DxRxC (mm): 4585 x 1760 x 1750 
- Số tự động 4 cấp. - Bạc (1D4) 

- Xám bạc (1F8) 

- Nâu vàng (4R0) 

727.000.000 
(2.0G) 

- 07 chỗ ngồi 
- Động cơ xăng 2000cc, VVT-i. 
- DxRxC (mm): 4585  x 1760 x 1750 
Trang bị tiêu chuẩn: Nội thất ốp gỗ; Vô lăng ốp gỗ, 2 
Túi Khí; Đèn sương mù; AM/FM, DVD  01 đĩa, 6 loa, 
MP3/WMA,USB. 
-  Số tự động 4 cấp. 

794.000.000 
(2.0V) 

YARIS E & ERS 
 

 
 

 

- 05 chỗ ngồi 
- Động cơ xăng 1500cc, VVT-i 
- DxRXC(mm): 3785 x 1695 x 1520 
- Số tự động 4 cấp. 

- Trắng (040) 

- Bạc (1D4) 

- Đỏ (3P0) 

- Xám Bạc (1F8) 

650.000.000 
(Ghế nỉ) 

688.000.000 
(Ghế da) 

HILUX 2.5E (4x2) & 3.0G (4x4) 
 

- 05 chỗ ngồi 
- Động cơ dầu: 2500cc, Common rail tăng áp 
- DxRxC(mm): 5260 x 1760 x 1735 
- Số sàn 5 cấp. 

- Ghi Bạc (1C0) 

- Đen (218) 

- Xám đậm(1E9) 

627.000.000 
(4x2) 

- 05 chỗ ngồi 
- Động cơ dầu: 3000cc, Common rail tăng áp 
- DxRxC(mm): 5260 x 1835 x 1860 
- Số sàn 5 cấp. 

723.000.000 
(4x4) 

LAND CRUISER PRADO 

 

- 07 chỗ ngồi 
- Động cơ xăng 2700cc, VVT-i 
- DxRxC(mm): 4760 x 1885 x 1845 
- Số tự động 4 cấp. 

-Trắng ngọc trai (070) 

- Bạc ánh kim (1F7) 

- Đen (202) 

- Đỏ mận (3R0) 

- Xanh dương (8R3) 

1.912.000.000 
 

LAND CRUISER VX 
 

- 08 chỗ ngồi 
- Động cơ xăng 4700cc 
- DxRxC(mm): 4950 x1970 x1905 
- Động cơ V8,32 van, DOHC, VVT-i 
- Số tự động 6 cấp. 
 

- Đen (202) 

- Bạc (1D4) 

2.650.000.000 
Ghế da, mâm đúc 

(4x4) 

HIACE SLWB - 16 chỗ ngồi 
- Động cơ dầu 2500cc 
- DxRxC(mm): 5380 x 1880 x 2285 
- Số tay 5 cấp - Trắng (058) 

- Bạc (1E7) 

1.145.000.000 

- 16 chỗ ngồi 
- Động cơ xăng 2700cc 
- DxRxC(mm): 5380 x 1880 x 2285 
- Số tay 5 cấp 

1.066.000.000 

� Giá trên đã bao gồm: thuế nhập khẩu linh kiện, thuế tiêu thụ đặc biệt và thuế G.T.G.T. 
� Giá trên không bao gồm: thuế trước bạ, phí đăng ký xe và các chi phí liên quan khác. 

� QUÀ TẶNG KÈM THEO: Áo trùm xe, bao tay lái, nước hoa, bình chữa lửa, che nắng, tappi sàn, phiếu nhiên liệu 10 lít, 
phiếu thay lọc dầu miễn phí, đĩa nhạc CD. 

� GIAO HÀNG: - Nhà sản xuất: Công ty Ô Tô Toyota Việt Nam. 
  - Địa điểm giao hàng và thời gian giao hàng: Theo thỏa thuận. 

� PHƯƠNG THỨC THANH TOÁN: Tiền mặt hoặc chuyển khoản. 

� BẢO HÀNH VÀ DỊCH VỤ SAU BÁN HÀNG: Thời gian bảo hành: 100.000km đầu hoặc 36 tháng tùy theo điều kiện nào đến trước, xe sẽ được kiểm tra kỹ thuật 
miễn phí trước khi giao sử dụng và trong suốt thời gian bảo hành. 

� Quý khách hàng sẽ được tư vấn và cung cấp các dịch vụ sữa chữa và bảo hành tại các Trạm Bảo Hành TOYOTA trên toàn quốc. 

� Hỗ trợ và tư vấn cho Quý khách có nhu cầu MUA XE TRẢ GÓP thanh toán trả trước từ 30% đến 50% thông qua hệ thống Ngân Hàng với lãi suất thấp, thủ tục đơn 
giản. Hỗ trợ và tư vấn cho Quý khách có nhu cầu MUA BÁN - TRAO ĐỔI XE và TRANG TRÍ XE. 

Mọi thông tin chi tiết, xin vui lòng liên hệ  trực tiếp: ���� Hotline: 0909.89.75.70 – 0906.808.578 
Rất mong nhận được sự quan tâm và đơn đặt hàng của Quý khác 
Trân trọng kính chào. 
NGUYỄN THỊ QUỲNH NHƯ 
Tổng Giám đốc 
* Thông số kỹ thuật chi tiết theo Catalogue đính kèm. 
* Giá trên là giá niêm yết không phải chính thức bán ra, Quý khách vui lòng liên hệ NVBH để có giá tốt nhất. 

 

 

 

 


